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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 25/2026/QĐ-CTUBND Quảng Trị, ngày 06 tháng 3 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 

phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 
 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 
Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 

90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 77/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ 
tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông báo số 176-TB/ĐU ngày 05/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

UBND tỉnh về cho ý kiến để UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 804/TTr-STC ngày 28 

tháng 01 năm 2026; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định 
xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở 
hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 77/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền, 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 16-3-2026 03

thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP, cụ 

thể như sau: 

a) Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
ra quyết định tịch thu theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP; 

b) Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, 
tài sản của người bị kết án bị tịch thu và đã có quyết định thi hành án của cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP; 

c) Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do chủ 
sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính 
quyền địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP; 

d) Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với tài sản do 
chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua 
chính quyền địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 47 Nghị định số 77/2025/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP. 

2. Quyết định này không điều chỉnh đối với tài sản là nhà, đất, xe ô tô.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về 
tài sản và quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 
toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì quản lý, xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang 
vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đối với tài sản do người có thẩm 
quyền thuộc phạm vi quản lý của địa phương ra quyết định tịch thu 

1. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 
lý tài sản đối với tài sản do người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý ra quyết định 
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tịch thu hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trình Chủ tịch 
UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao quyền ra quyết định tịch thu.  

2. Sở Tài chính quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với tài sản do 
cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh được giao quyền ra quyết định tịch thu. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt phương án xử lý tài 
sản đối với tài sản do mình ra quyết định tịch thu hoặc người có thẩm quyền thuộc 
phạm vi quản lý ra quyết định tịch thu. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật 
chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu và đã có quyết định thi hành 

án của cơ quan có thẩm quyền 

1. Sở Tài chính quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do cơ quan 

thi hành án cấp tỉnh và cơ quan thi hành án cấp quân khu chuyển giao. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt phương án xử lý đối 
với tài sản do Phòng Thi hành án dân sự khu vực trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

chuyển giao. 

Điều 5. Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, phê duyệt 
phương án xử lý tài sản đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao 

quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính quyền địa phương  

1. Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, phê duyệt phương án xử 
lý tài sản đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà 
nước Việt Nam thông qua chính quyền địa phương mà khi chuyển giao đã xác định 
cụ thể các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc là 

chủ thể tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, 
phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển 
giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính quyền địa phương mà 
khi chuyển giao đã xác định cụ thể Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã là chủ thể tiếp nhận, quản 

lý, sử dụng tài sản. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2026. 
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Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 26/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 06 tháng 3 năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị 
mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa 

sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông báo số 176-TB/ĐU ngày 05/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy 
UBND tỉnh về cho ý kiến để UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 695/TTr-STC ngày 23 
tháng 01 năm 2026;  

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ 
sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa 
khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất 
chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển đất 
chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy 
định tại khoản 6 Mục I Phần III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng đất trồng lúa. 
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2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nộp tiền để Nhà nước bổ 
sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa 
khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp theo quy định. 

Điều 3. Quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên 
trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển đất 
chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp 

Mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc 
tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang mục đích 
phi nông nghiệp phải nộp bằng 70% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên 
trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân (x) với giá của loại đất 
trồng lúa tính theo Bảng giá đất do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm 
chuyển mục đích sử dụng đất. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2026. Các 
quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất 
chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển đất 
chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Bình. 

b) Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ) về việc quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung 
diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 
nghiệp và Môi trường; Trưởng Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 27/2026/QĐ-UBND       Quảng Trị, ngày 12 tháng 3 năm 2026  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý  
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 146/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công 
trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do 

doanh nghiệp thực hiện;  

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT; 
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Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao 

động;  

Căn cứ Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt; 

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

121/TTr - SNNMT ngày 27 tháng 01 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế 
- kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng   năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH 

Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND) 
 

Phần I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại khoản 7 Điều 
79 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 
Điều 1 Luật số 146/2025/QH15 và định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, 
xử lý một số chất thải rắn sinh hoạt đặc thù phát sinh tại các khu vực công cộng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm: 

1. Các định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: 
thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết; thu 
gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận; vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận, từ trạm trung 
chuyển đến cơ sở xử lý; xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công; vận chuyển chất thải 
cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý; xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết 

bằng cơ giới; vận chuyển phế thải xây dựng từ điểm tập kết đến cơ sở xử lý. 

2. Các định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt: vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép; vận hành 

trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép. 

3. Các định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt: vận hành cơ sở 
xử lý chất thải thực phẩm thành mùn; vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 
hợp vệ sinh; vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; 
vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng; vận hành cơ sở 
xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt; vận hành cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp. 

4. Các định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì vệ sinh, thu gom rác đường phố, vỉa 
hè: Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công; quét, gom rác đường phố, vỉa 
hè bằng thủ công; công tác quét đường phố bằng cơ giới; duy trì dải phân cách bằng 
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thủ công; tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch; công 

tác tưới nước rửa đường bằng xe chuyên dụng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, một số chất thải rắn sinh hoạt đặc thù 
tại khu vực công cộng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 

Điều 3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

2. Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

3. Quyết định số 592/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. 

4. Số liệu khảo sát về tình hình sử dụng lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao 
động, vật tư, nhiên liệu, năng lượng thực tế thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

5. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý có liên quan đến thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Điều 4. Quy định chữ viết tắt 

Chữ viết tắt Nội dung viết tắt 

NC II.IV 

Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm II bậc 4 (hoặc tương đương) 
(Dòng 2 mục 2.3 phần I Phụ lục hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương 
của các loại lao động để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công 
trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước do doanh nghiệp thực hiện của Thông tư số 17/2019/TT-
BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công 
trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước do doanh nghiệp thực hiện) 

NC III.IV 

Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm III bậc 4 (hoặc tương đương) 
(Dòng 3 mục 2.3 phần I Phụ lục hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương 
của các loại lao động để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công 
trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước do doanh nghiệp thực hiện của Thông tư số 17/2019/TT-
BLĐTBXH) 
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Chữ viết tắt Nội dung viết tắt 

KS III 

Kỹ sư bậc 3 (hoặc tương đương) (Dòng 3 mục 1 phần II Phụ lục hệ số 
lương, phụ cấp lương, mức lương của các loại lao động để xác định chi 
phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 
công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện 
của Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH) 

LX II Lái xe bậc 2 (hoặc tương đương) 

LX III Lái xe bậc 3 (hoặc tương đương) 

THSD Thời hạn sử dụng 

TG Thu gom 

VS Vệ sinh 

XL Xử lý 

CC Công cộng 

QG Quét, gom rác 

TR Tưới, rửa 

Điều 5. Quy định về sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
là mức hao phí cần thiết về lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, vật liệu, 
năng lượng, nhiên liệu để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn 
trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ công tác chuẩn 
bị đến khi kết thúc ca làm việc theo quy trình kỹ thuật được quy định trong Quyết 

định này. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
được áp dụng đối với từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; phương tiện, địa 
bàn thu gom; phương tiện vận chuyển; công suất của các cơ sở tiếp nhận chất thải rắn 
sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Một quy trình kỹ thuật được áp dụng cho một hoặc nhiều định mức kinh tế - kỹ thuật. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
bao gồm mã hiệu, tên định mức, đơn vị tính, thành phần định mức, bảng định mức, 

điều kiện áp dụng (nếu có) để thực hiện công việc. 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 16-3-2026 13

 

4. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết để hoàn thành một nội 
dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt. Định mức lao động trực tiếp bao gồm lao động kỹ thuật; lao động phục vụ (lao 

động phổ thông); cụ thể như sau: 

a) Lao động kỹ thuật là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ có liên 
quan đến xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải. Lao động kỹ thuật trong Quyết định 

này là lao động nội nghiệp; 

b) Lao động phục vụ (lao động phổ thông) là lao động giản đơn để hoàn thành một 
nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, bao gồm lao động trực tiếp sản xuất, lái xe;  

c) Định biên lao động là số lượng và cấp bậc lao động cụ thể của lao động kỹ thuật, 
lao động phục vụ để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong một (01) ca làm việc. Việc xác định cấp 

bậc lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

d) Các định mức lao động quy định chi tiết trong Quyết định này chưa bao gồm 

thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp theo quy định. 

5. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị là số thời gian máy móc, thiết bị sử dụng 
trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (không bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, 
thiết bị). Khấu hao tài sản cố định (máy móc, thiết bị) được thực hiện theo quy định 
của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 

định. 

6. Định mức dụng cụ lao động là hao phí về dụng cụ lao động được sử dụng trực 
tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong điều kiện chuẩn.  

7. Định mức tiêu hao vật liệu là mức tiêu hao cho từng loại vật liệu cần thiết trực 
tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

8. Định mức tiêu hao năng lượng là nhu cầu sử dụng điện năng trực tiếp để hoàn 
thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt. 

9. Định mức tiêu hao nhiên liệu là nhu cầu sử dụng nhiên liệu trực tiếp để hoàn 
thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt. 
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